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THAM KHẢO HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC VÀ CÁC THUỐC TẠM THỜI CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ COVID 19 TẠI NHÀ THỂ NHẸ

BS Trần Thị Tố Quyên – GV đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Tham khảo: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Cần thảo luận trực tiếp với Bs điều trị của bạn nhất là khi có triệu chứng khó thở
1. Sốt:
· Lau nước ấm, mặc đồ mỏng dễ thoát nhiệt
· Cặp nhiệt độ: Nếu trên 38.5C có thể uống paracetamol 500mg ( Panadol, Tylenol, Efferalgan) liều có thể 1 – 2 viên một lần, có thể lập lại mỗi 4 – 6 tiếng, tối đa 6v (3g một ngày). Chú ý bệnh nhân có bệnh gan nên tham khảo ý kiến BS điều trị
· Uống nhiều nước có điện giải, nước cam, nước chanh để bù nước mất do sốt

2. Thuốc giảm ho, long đàm:
· Giảm ho: như Terpin, Dextromethorphan ngày ba lần, nếu mức độ ho khan nhiều gây khó chịu
· Nếu có đàm nhiều thì dùng các thuốc loãng đàm như Acetylcystein, Bromhexin, ngày ba lần lần 1v và nhớ uống nhiều nước để loãng đàm

3.  Vitamine:
· Có thể uống nhiều nước cam chanh để cung cấp vừa nước vừa Vitamine C
· Bổ sung thêm Vit D 2000 UI/ ngày, kẽm cũng có lợi để giảm triệu chứng
· Các bạn có thể uống mỗi ngày một viên multivitamin và khoáng chất như (Once day, Centrum)

4. Khó thở: 
· Thông thường tốt nhất nên kiểm tra Oxy bằng máy đo cá nhân để theo SpO2 mỗi ngày hay khi có cảm giác khó thở (SpO2 bình thường 97 -98%, nên đo khi tay ấm, tay không sơn móng tay, đo ở ngón cái )
· Khó thở có thể sẽ xuất hiện sau ngày thứ 5 -7 từ lúc nhiễm bệnh
· Cần tham khảo ngay ý kiến bác sĩ nếu bạn bắt đầu có triệu chứng khó thở hay SpO2 < 95%, nên được chụp Xq phổi ở thời điểm này
· Trong lúc chờ đợi sự giúp đỡ từ nhân viên y tế, thông thường bác sĩ có thể tư vấn cho bạn: 
 	+ Nếu còn ổn trên 95% mà khó thở nhẹ  có thể nằm đầu cao  hay xịt thêm Ventolin 2 nhát/ lần x 4-6 lần nếu có khò khè, thở oxy liều thấp 1-3l/phút nếu có máy tạo oxy tại nhà
 + Nếu SpO2 dưới 95%, nếu tại nhà có máy tạo Oxy có thể thở Oxy liều cao hơn 4-5l/p đến khi tăng SpO2 trên 95% thì có thể giảm Oxy xuống thấp hơn
+ Thuốc tạm thời có thể dùng trong khi chờ đợi nhập viện khi khó thở SpO2 < 95% là Prednisone 40mg/ngày hay Dexamethasone 6mg uống liều duy nhất một ngày, ưu tiên uống lúc sau ăn sáng (8h sáng), cần cân nhắc thuốc này nếu có tiền căn như viêm loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, đái tháo đường 

5. Các triệu chứng và điều trị khác :
· Buồn ói: ăn nhẹ dễ tiêu, ăn chia nhiều bữa, tránh ăn mỡ
· Tiêu lỏng vài lần trong ngày, uống Oresol bổ sung, nếu tiêu quá 5-6 lần ngày có thể uống Immodium 2mg sau mỗi lần đi tiêu, không nên uống quá 4 viên một ngày
· Mệt mỏi, đau nhức người nên nghỉ ngơi
· Mất mùi, mất vị không cần lo lắng sẽ tự hồi phục
· Nếu có các triệu chứng ho ra máu, khó thở tức ngực cần tư vấn bác sĩ ngay
· Quan trọng là không nên tự ý dùng kháng sinh vì có thể có những tác dụng phụ gây ra do kháng sinh như tiêu chảy, dị ứng

6. Cải thiện hệ miễn dịch:
· Ngủ sớm, đủ giấc trên 8 tiếng/ ngày
· Không uống rượu, không hút thuốc
· Ăn uống cân bằng, ăn nhiều rau có nhiều màu sắc
· Uống nhiều nước 1.5 – 2lit/ngày
· Tập thể dục nhẹ nhàng , đi bộ trong nhà hay trong sân mỗi 30p/ngày
· Không nên lo lắng thải bớt những thông tin tiêu cực, hạn chế căng thẳng
· Rửa tay bằng xà phòng 6 bước hay bằng alcool nếu tay bẩn ít, tránh dụi tay lên vùng mắt, mũi miệng
· Nhà cửa sạch sẽ
· Tuân thủ điều trị các bệnh nền trước đó

7. Bảo vệ người thân tránh lây nhiễm:
· Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng 6 bước hay bằng alcool nếu tay bẩn ít
· Nhà cửa sạch sẽ lau các vật dụng, sàn nhà bằng nước javel loãng 0,1%
· Đeo khẩu trang tối đa có thể
· Tránh tiếp xúc người thân tối thiểu, khoảng cách 1-2m, không nên ngồi bàn ăn cơm chung, ngủ riêng, nếu ở phòng riệng thoáng khí thì càng tốt
· Các vật dụng như chén bát, muỗng đũa, ly, khăn mặt không được dùng chung với người trong nhà
· Các vật dụng dùng xong nên trụng nước sôi
· Các vật dụng thải ra từ người bệnh nên bỏ vào bao rải thải y tế 
· Sau khi đi vệ sinh nên rửa sạch bồn cầu bằng các chất tẩy rửa
· Chích ngừa COVID cho người thân càng sớm càng tốt giúp khả năng giảm bệnh và lây bệnh 
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COVID-19

Cac triéu chdng COVID-19 ndi bat nhu:

N
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sét Pau Mdt khiu Pé mat Pau dau
hong giac/vi giac
Néu ngudi bénh mdc phai cac triéu chiing ndy, can gdp ngay nhan vién y t& dé
dugc tu van va lam xét nghiém.

Triéu chdng ndng clia bénh nhan & khé thd, khéng thé ra
kh0| giudng hay tu chdm séc ban than, tic nguc hay bj hoa
mdt, chéng mdt, 16 do

Néu ban hay béat ci ngu’dl nao ban quen biét mdc cac triéu chu‘ng COVID-19 ké
trén, Iup tic gap nhén vién y t& dé dugc hé trg trong thdi gian sém nhat.

Bién djch: AloBacsi.vn
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TU CHAM SOC
BAN THAN

Ngucl bénh can nghi ngai frong
can phong riéng thoong khi (néu
c6 thé), hay it nhat gitl dugc
khodng céch 1 mét v3i ngudi khéc

Bénh nhén can cé
mot ché dé dinh
dudng lanh manh.

Peo khdu trang
néu phdi tiép xdc
v3i cac ngudi khéc
tfrong phong

Uéng nhiéu nudc dé tranh mat
nudc

Can uéng poroce’romol khi bi sét, dau co hay dau dau (gqp nhan
vién cham séc y & dé dudc tu van vé lidu dung va céch s dung
thuéc ddng). Néu triéu chUng s6t tiép tuc keo ddi sau khi uéng thudc,
hdy ding khén lanh @m chudm Ién tran dé ha sét.

Bién dich: AloBacsi.vn
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BAO VE
NH‘UNG NGUOI
SONG CUNG

Gil khoang cach véi moi ngudi, trong mot
can phong riéng va thoang khi. N&u c6 thé,
nén git khodng cdch hon mét mét.

SU dung dung cu
riéng frong an
uéng

Tat cd thanh vién
frong gia dinh can
deo khau trang.

Rifa tay thudng xuyén bang xa bdng véi nuéce
hodic dung nuéc sat khuan tay.
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Niém phong cdc chat thdi clia ngudi bénh, bé
riéng va tiéu hiy ching 3 noi riéng biét.

Yéu cAu ngudi cham séc bénh nhan deo khau
trang dung cach, thuéng xuyen rua tay bang
xa béng véi nudc hay dung nudc sat khudn

Mé ctia s nham tang su thong khi cho can
phong.
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Theo déi COVID-19 tai nha:
Kiém soat nong doé oxy trong mau

Néu cac nhan vuen cham soc y té yéu cdu
ngudi bénh kiém tra nong do oxy, du’dl
day la céch bédo céo nong do oxy bang
viéc st dung thiét bi cdm bién do oXy:

Hoy ddm bdo viéc bdo cao chinh xéac
nong do oxy - db bdo hda oxy dugc ky
hiéu Sp0O2 hay %. Dung cu do oxy co6 hai
s6 khée nhau:

Do bao hoa oxy (thudng dudc ky hiéu
SpO2 hay %).

g Mach hay nhip dap cuta tim (thudng
dUQC ky hiéu PR, HR, mach, bpm hay ky
hiéu hinh ¥).

éf’/ 2 \\*aWorId Health
Organlzatlon = o O
Bién djch: AloBacsi.vn
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NONG PO OXY RAT
QUAN TRONG DUGI PAY
LA NHUNG HUGNG DAN

TONG QUAN %

Dl nong do oxy & miic ndo nhung néu ngddl bénh cém thdy khé thd,
khong thé tu ra khéi giudng hay tu cham soc bén than. Bénh nhan
c6 cam giac dau nguc hay [} dd,, hoa mat chéng mat, can gap
ngay nhan vién cham séc y t& dé dudc ho tro ngay.

Néu nong do oxy irong mau 94% hay cao hon: ngudi
benh can Tlep tuc kiém tra ndng dd oxy nhdm biét dugc
ndng dd c6 gidng nhu két qud trude day hay khong.

Bién djch: AloBacsi.vn
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Nong dd oxy trong co thé rat quan trong.
Pay la huéng dan téng quat, nhung nhan
vién cham séc y t&€ sé hudng dan bénh
nhan tuy theo tung truéng hop

TiNH TRANG CUA NGUGI BENH

Khi ndng dé oxy trong co thé cao hon
90% nhung thap hon 94%:

Tud@n tha cach dung thuée
steroids theo hudng dan cta
nhan vién chdm séc y t€. Tuyét
déi khéng dudc tu y dung

Gap nhdan vién cham
séc y t6 dé dugc tu
van hay nhap vién

SU dung binh oxy
néu co sy chi dinh
cua nhan vién chéam
séc y 1€ (cling c6 thé
$& khéng can).

Lat tré ngl.fdl bénh Tren
giudng maéi hai gid dong ho
co thé giup COI thién: bao ta,
mot ben ca thé, nen ngoi
théng néu cé thé.

Bién dich: AloBacsi.vn
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Theo doi COVID-19 tai nha:
Uéng thuéc gi va khéng nén s dung thuéc gi

Trong truong hop soi
dau co hay dau dau:

« Bénh nhan nén udng thudc paracetamol.

« Gap chuyén gia y té dé dudc tu vdn vé cdch su
- dung thudc.

» Ngudi I16n can udng 1 hay 2 V|en paracetamol
500mg hay 650mg, udng 4 lan trong 24 gid.

« Th3i gian gién cach 4 gid gita cac liéu thudc
» M&t ngudi dudi 18 tudi hay cé can nang thdp hon
50 kg nén hdi nhan vién cham séc y té vé liéu dung

* Néu con s6t kéo dadi, hdy ding khan lanh a@m
chudm lén tran.

¢ @‘N World Health
9 Organization - o o
wowmars South-EastAsia ~ Bién dich: AloBacsi.vn
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Theo doi COVID-19 tai nha:
Uéng thuéce gi va khéng nén si dung thuée gi

Khi néng do oxy trong mau la 90% hay cao hon, thap
hon 94%:

. Nén gdp nhan vién chdm séc y t€ dé dudc tu van hay
nhap vién ngay

o Nhan vién chdm sdc y t€ sé ké don thudce steroids
- Ngu0| bénh con Tuon thii hucng dan nghiém ngdt.

. Khindng dé oxy trong mau thdp hon 90%, day la biéu
hién ctia bénh COVID-19 ndng:

« Ngudi bénh cdn dén gdp chuyén gia y t€ dé tu van hay
nhap vién ngay.

Trong ’rruong hdp khong dén dugc bénh vién, bénh nhan
can thé oxy va uong thudc steroid theo chi dnnh cla
nhan vién cham séc y té.

Steroids thudng dugc nhan vién chdm séc y 1é ké don bao gdm thudc
dexamethasone, methylprednisolone, prednisone va hydrocortisone.

[ @ Y, World Health
&3 Organization ** 0 o
mwmmm Bién dich: AloBacsi.vn
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Theo doi COVID-19 tai nha:
Uéng thuéce gi va khéng nén si dung thuée gi

Khéng dugc tu y dung thuéc khdng sinh.
Bénh COVID-19 Ia do virus gay nén. Thudc khang
sinh khéng c6 tac dung déi véi con virus.

Khéng dudc tu y uéng thuéc cé chira steroids: si
dung thusc steroids qud liéu cé thé gay ra héiu qud
nghiém trong va anh hudng dén tinh mang, trong
dé cé bénh nhiém ndm loai Murcomycose (bénh
ndm den).

Ly World Health

¥ Organization =¥ o o
womonees South-EastAsia  Bién dich: AloBacsi.vn
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Theo doi COVID-19 tai nha:
Uéng thuéce gi va khéng nén si dung thuée gi

Khong duodc tu y dung thuéc ma khéng ¢é su huéng dan
cua nhan vién cham séc y té:

WHO khuyén cdo khong nén st dung
hydroxycholrquine, lopinavir/ritonavir.

WHO dua ra khuyén céo vé viéc st dung thudc
remdesivir doi véi cac bénh nhan nhép vién
COVID-19 g&p tinh trang nghiém trong.

WHO khuyén rang viéc dung thude
ivermectin chi dlrdc su dung trong pham Vi
diéu tri COVID-19 thi nghiém Iam sang

y World Health
Y Organization %@ o o
- South-EastAsia BI€N dich: AloBacsi.vn
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COVID-19

Céc trigu chang COVID-19 ndi bat nhu:

/J /K/K‘/@\/

Pau D6 mét Pau déu
hong
N&u ngusi bénh méc phéi cdc trigu ching nﬂy, cén gﬂp ngay nhén vién y 18 a8

/ Triéu chiing ndng clia bénh nhén 1& khé thd, khéng thé ra
| khéi giudng hay ty cham sé¢ ban than, tire nguc hay bi hoa
) mét, chéng mat, 15 d&

‘\\7/

Néu ban hay bét e ngudi néo ban quen biét méc cdc frigu ching COVID-19 ké
trén, 1ap tilc g&@p nhan vién y 18 dé dugc hé trg trong thai gian s6m nhét.
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TU CHAM SOC
BAN THAN

Ngudi bénh cén nghi ngai frong B&nh nhan can c6
can phong riéng thoding khi (néu mot ché dé dinh

€6 thé), hay it nhét gid duge dudng lanh manh.
khodng cach 1 mét véi ngudi khac

Deo khdu frang
néu phdi tiép xdc
V6i cae ngudi khac
trong phong

Uéng nhiéu nude dé trénh mét
nudc

Cén ubng paracetamol khi bj sét, dau ¢d hay dau déu (9P nhan

vién cham séc y 16 dé dugc tu van vé liéu ding véa cach st dyng

thuéc dang). Néu triéu chung 6t 1iép tuc kég dai sau khi udng thuéc,
88 hay ding khan lanh &m chudm Ién trén dé ha sét.
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woowomrion SOuth-East Asia

BAO VE
NHUNG NGUGI

SONG CUNG

Gitt khoang cach véi moi ngudi, Irong mot
cén phong riéng va thoang khi. Néu c6 thé,
nén git khodng cach hon mét mét.

T4t c& thanh vién TN St dung dung cu
frong gia dinh can riéng trong an
deo khdu trang. uéng

Rua tay thudng xuyén bang xa bdng vai nuéc
hodic dung nuéc sat khudn tay.

000
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BAO VE
NHUNG NGUGI

SONG CUNG

Niém phong cdc chdt thdi clia ngusi bénh, bé
riéng va tiéu hdy ching & ndi riéng biét.

Yéu cdu ngudi cham sé¢c bénh nhéan deo khuu
trung dung cdch, thudng xuyén ria tay bang
x@ bdng véi nudc hay ding nudc sat khudn

M@ clia s8 nham tang sy théng khi cho can
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D61 V6l CONG DONG

Theo d6i COVID-19 tai nha:

Kiém soat néng dé oxy trong méau

N&u céc nhan vién chém séc y 18 yéu cau
ngudi bénh kiém tra nong dé oxy, dudi
day la cach béo céo néng dé oxy béng
viéc sif dung thiét bi cdm bién do oxy:

Hay dém bdo viéc bao céo chinh xac
ndng dd oxy - do bao hoa oxy dugc ky
hiéu Sp02 hay %. Dung cuy do oxy cé hai
s6 khac nhau:

Do bao hoa oxy (thudng dugc ky hiéu
SpO2 hay %).

v Mach hay nhip dép cta tim (thudng
dugc ky hiéu PR, HR, mach, bpm hay ky
hiéu hinh ).

Y World Health

J Organization =
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NONG PO OXY RAT
QUAN TRONG DUGI DAY
LA NHUNG HUGNG DAN

TONG QUAN #

Dii néng dé oxy & mic ndo nhung néu ngua. bénh cam lhoy khé thé,
khong thé tu ra khéi giudng hay tu cham soc ban than. Bénh nhan
c6 cam gluc dau nguc huy 18 d8, hoa mat chéng mdt, can gap
ngay nhan vién cham séc y t& dé dugc hé trd ngay.

Néu nong do oxy trong mou 94% hay cao hon: ngusi
benh cén tiép Tuc kiém tra nong d6 oxy nhédm biét dugc
ndng dd c6 giéng nhu k&t qué trudc ddy hay khong.
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Néng dé oxy trong co thé rét quan trong.
Day la hudng dén t8ng quét, nhung nhan
vién chdm séc y té sé huéng dan bénh
nhan tuy theo tiing trudng hop

TINH TRANG CUA NGUOI BENH

Khi néng dé oxy trong cd thé cao hon
90% nhung thdp hon 94%:

G@p nhan vién cham Tuén thi cach diing thuéc

6C y 16 dé dugc tu steroids theo huéng dén clia
van hay nhép vién nhan vién cham séc y t&. Tuyét
déi khéng dugc ty y ding

S{r dung binh oxy Lat tré ngudi bénh frén

néu c6 sy chl dinh giudng méi hai gid déng hd
clia nhan vién ch&lr: , c6 thé gitp cdi thién: bao i,
séc y 18 (ciing co thé \§ J mot bén cd thé, nén ngdi

& khong cén). thang néu c6 thé.
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Theo déi COVID-19 tai nha:
Uéng thuéc gi va khéng nén si dung thuée gi

Trong truong hop soi
dau co hay dau dau:

« Bénh nhan nén udng thudc paracetamol.

+ Gap chuyén gia y & dé dugc tu vdn vé cach st
dung thuéc.

« Ngudi I6n cén uéng 1 hay 2 vién paracetamol
500mg hay 650mg, udng 4 1an trong 24 gid.

« Thai gian gidn céch 4 gid gita cac liéu thusc
* Mot ngudi dudi 18 tudi hay c6 can néng thdp hon
50 kg nén hdi nhan vién cham soéc y & vé liéu dung

* N&u con s8t kéo ddi, hay ding khan lanh Gm
chudm Ién tran.
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D0l VOl CONG DONG

Theo déi COVID-19 tai nha:
Uéng thuéc gi va khéng nén si dung thuée gi

Khi néng dé oxy trong mau la 90% hay cao hon, thdp
hon 94%:

+ Né&n gdp nhan vién cham séc y t& dé dudc tu van hay
nhap vién ngay

Yy o Nhan vién cham soc y 16 sé ké don thudc steroids
« Ngudi bénh cén tuan thi huéng dén nghiém ngdt.

« Khi ndéng dé oxy trong méu thdp hon 90%, day 1a biéu
hién cia bénh COVID-19 néng:

|« Ngudibénh can dén gap chuyén gia y & dé tu vén hay
nhép vién ngay.
f— A Trgng trudng hgp khéng dép dugc bénh vién, bénh nhan
© cdn thé oxy va udng thudc steroid theo chi dinh clia
nhan vién ch&m séc y 1.

Steroids thudng dugc nhan vién cham séc y 16 ké don bao gém thudc
dexamethasone, methylprednisolone, prednisone va hydrocortisone.
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Theo déi COVID-19 tai nha:
Uéng thuéc gi va khéng nén si dung thuée gi

Khéng dugc tu y diing thudc khang sinh.
Bénh COVID-19 Ia do virus gay nén. Thuéc khang
sinh khéng ¢6 tac dung ddi véi con virus.

Khéng dugc tu ¥ udng thudc cé chiia steroids: sif
dung thudc steroids qua lidu cé thé gay ra hau qua
nghiém trong va éanh hudng dén tinh mang, frong
dd c6 bénh nhiém ndm logi Murcomycose (bénh
ndm den).
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Theo d6i COVID-19 tai nha:
Udng thudc gi va khéng nén su dung thuéc gi

\

Khong dugc tu y dung thudc ma khéng ¢é su huéng déan
cta nhan vién cham séc y té:

WHO khuyén céo khéng nén st dung
|/ hydroxycholrquine, lopinavir/ritonavir.

WHO dua ra khuyén céo vé viéc sif dung thuéc
| remdesivir d8i v8i cac bénh nhan nhdp vién
COVID-19 gdp finh trang nghiém trong.

WHO khuyén réing viéc diing thue
ivermectin chi dltdc su dung trong pham vi
/' diéu tri COVID-19 thir nghiém Iam sang
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THO1 GIAN SONG
CUA VIRUS CORONA

01 Trén da: mot vai phit

L quan do: 12 tiéng & ’
03 1ren godngay
04 Tren gidy: 5 ngay

05 Trén kinh va kim loai: 5 ngay

06 Trénvat liéu nhua: 6 dén
9 ngay

07 Nude bot khi néi, ho
giot ban xa 2m. Theo
chiéu gié c6 thé lan
4m.

HAY LUU Y DE KHU KHUAN BE MAT
VA RUA TAY LIEN TUC
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PHAN PO BN

Khéng c6 Sp0,<90% Can hd trg co hoc
triéu chirng nang -

BN xdc dinh
COVID-19 . =
Thé>30/ph (NL) ARDS

Thé>40/ph(1-5t) | Huyét nhidm

e S6c nhidm khudn
D&u hiéu khac: Iir dir,

tirc ngye, tai méi

Tré em: <2 thang: 2 60; 2-11 thang: > 50; 1-5 years: > 40
C6 céc diu hiéu: thé rén, 18m nguc, bd &n udng, Il dr, co giat

NPT https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379




